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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hoạt tính diệt và ức chế vi khuẩn của sản phẩm chiết xuất từ 

thảo dược đối với E. coli và Salmonella spp. phân lập từ heo. Nghiên cứu gồm 3 nội dung: Xác định độ ẩm của bột 
thảo dược, ngâm bột trong cồn tuyệt đối và nước để chiết xuất, thu hồi cao đặc thảo dược; xác định hàm lượng vật 
chất khô và polyphenol tổng số trong cao đặc thảo dược; đánh giá hoạt tính và xác định nồng độ ức chế tối thiểu 
(MIC) và nồng độ diệt vi khuẩn tối thiểu (MBC) của cao đặc thảo dược. Kết quả nghiên cứu cho thấy ẩm độ của 
bột thảo dược đạt tiêu chuẩn (3,35 ± 1,2%), dùng nước cho hiệu suất chiết xuất cao đặc thảo dược cao hơn 21,45% 
so với dùng cồn, vật chất khô trung bình của cao đặc chiết xuất bằng cồn là 921,6 mg/g (cao đặc) và bằng nước 
là 920 mg/g (cao đặc). Polyphenol tổng số đạt 89,04 mg/g (cao đặc) chiết bằng nước (1gram cao đặc chứa 90% 
vật chất khô tương đương với 8,03 gram bột thảo dược). Sản phẩm chiết xuất thảo dược ức chế vi khuẩn E. coli 
và Salmonella spp. phân lập từ heo. MIC của cả cao chiết xuất bằng cồn và nước đối với 2 chủng vi khuẩn ATCC 
và 2 chủng vi khuẩn thực địa (TĐ) là 0,1 mg/ml. MBC của cao chiết xuất bằng cồn đối với E. coli là 0,4 g/ml; và 
cao chiết xuất bằng nước là 0,8 g/ml. MBC của sản phẩm chiết xuất bằng cồn và bằng nước đối với Salmonella 
spp. lần lượt là 0,8 g/ml và 0,4 g/ml. Kết quả nghiên cứu này cho thấy tiềm năng ứng dụng chế phẩm thảo dược 
bổ sung vào khẩu phần ăn giúp cải thiện sức khỏe đường ruột của  heo.

Từ khóa: Hoạt tính ức chế và diệt vi khuẩn, hàm lượng ức chế tối thiểu (MIC), hàm lượng diệt vi khuẩn 
tối thiểu (MBC), bột thảo dược, polyphenol, heo.

Evaluation on bactericidal and inhibitory activity of herbal product against 
intestinal pathogenic bacteria in pig

Do Huynh Duc Huy, Lac Vinh Thanh, Dang Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Doan Thao Duyen,
Nguyen Minh Nam, Le Huu Ngoc, Do Tien Duy, Nguyen Tat Toan, Ngo Ba Duy 

SUMMARY
This study was conducted to test the bactericidal and inhibitory activity of herbal product on E. coli and 

Salmonella spp. isolated from pig. The research included 3 contents: Determining the moisture content of 
herbal powder, soaking the powder in absolute alcohol and water to extract and recover herbal extracts; 
determination of dry matter content and total polyphenols in herbal extracts; evaluate the activity and 
determine the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) 
of herbal extracts. The studied results showed that moisture content of herbal powder was 3.35 ± 1.2%. 
The extractive efficacy for herbal extracts by water was higher 21.45% compared to extraction by alcohol. 
The average dry matter ratio of herbal extracts by alcohol and water was 921.6 mg/g (extracts) and 
920 mg/g (extracts), respectively. The total polyphenols recorded from herbal extracts by water were 
89.04 mg/g (extracts), (1gram of extracts containing 90% dry matter equivalent to 8.03 grams of herbal 
powder). The herbal extract product inhibited E. coli and Salmonella spp. MIC of both extracts (by water 
and by alcohol) on E. coli and Salmonella spp. ATCC strains and field strains was 0.1 mg/ml. The MBC 
of herbal extracts by alcohol on E. coli was 0.4 g/ml, and by water on E.coli was 0.8 g/ml. The MBC of 
herbal extracts by alcohol and water for Salmonella spp. was 0.8 g/ml and 0.4 g/ml, respectively. The 
studied results indicate the bactericidal and inhibitory activity of herbal extract product and the potential 
for supplementing herbal extract product in feed diet to improve the digestive health of pigs.

Keywords: Bactericidal and inhibitory activity, MIC, MBC, herbal powder, polyphenol, pig.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sản phẩm thảo dược – xu hướng ngày càng được 

quan tâm và sử dụng rộng rãi trên toàn cầu trong 
những năm gần đây, không những trên người mà 
còn trên cả vật nuôi. Với nhiều đặc điểm nổi bật do 
chiết xuất từ các thực vật trong tự nhiên nên thân 
thiện với đối tượng sử dụng và tác động tích cực đến 
môi trường, mang lại nhiều công dụng như: chống 
lại quá trình oxy hóa, kháng viêm, kháng vi sinh vật 
(Ahmed và cs., 2023) và phòng ngừa các bệnh nguy 
hiểm không thua kém các hóa dược tổng hợp.

Cùng với xu thế đó và việc nhận thức của người 
tiêu dùng ngày càng tăng đã thúc đẩy nhiều nghiên 
cứu về việc bổ sung chế phẩm thảo dược cho vật 
nuôi với mục đích phòng, trị bệnh và nâng cao chất 
lượng thịt, cải thiện hiệu quả chăn nuôi. Đặc biệt 
trong lĩnh vực chăn nuôi heo, sử dụng các chế phẩm 
thay thế kháng sinh trong phòng bệnh, cải thiện sức 
khỏe đường tiêu hóa đang là vấn đề được quan tâm 
hàng đầu. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của 
việc bổ sung chế phẩm thảo dược vào khẩu phần 
cho đàn heo giúp cải thiện tăng trọng, cải thiện 
miễn dịch, chống oxy hóa và giúp cân bằng hệ vi 
sinh vật đường ruột của heo (Xu và cs., 2022), 

Đáng chú ý là tình trạng đề kháng kháng sinh, 
tồn dư kháng sinh trong thực phẩm gây ảnh hưởng 
đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, việc tìm 
kiếm một sản phẩm thay thế kháng sinh giúp cải 
thiện hiệu quả chăn nuôi, cân bằng hệ vi sinh vật 
đường ruột, loại bỏ các vi sinh vật có hại (như E. 
coli, Salmonella spp.), bảo vệ đàn heo khỏe mạnh 
đang là mối quan tâm rất lớn cho người chăn nuôi. 
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hoạt 
tính kháng khuẩn của chế phẩm thảo dược dạng bột 
(Herbal Pro 1A) trên các vi khuẩn gây bệnh E. coli 
và Salmonella spp. được phân lập từ heo, tại phòng 
thí nghiệm, để đưa ra cơ sở khoa học cho việc ứng 
dụng chế phẩm này trong chăn nuôi, giúp giảm 
lượng kháng sinh sử dụng, nâng cao hiệu quả chăn 
nuôi, từ đó đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG, VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Chế phẩm dạng bột (Herbal Pro 1A, Công ty 

cổ phần Dược liệu thay thế kháng sinh Toàn Cầu), 
môi trường dinh dưỡng Nutrient agar (NA, India), 
Muller Hinton agar (MHA, India), Brain Heat 
Infusion (BHI, India). Máy đo quang phổ (Jenway 
7315 UV/Vis single Bean spectrophotometer – Anh 
Quốc). Các chủng vi khuẩn: E. coli ATCC 392181, 
Salmonella spp. ATCC 14028 và 2 chủng vi khuẩn 
E. coli TĐ và Salmonella spp. TĐ được phân lập trên 
heo từ thực địa.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Xác định độ ẩm và ngâm chiết chế phẩm thu 
hồi cao đặc

- Xác định hàm lượng chất chỉ thị trong cao đặc

- Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn và xác định 
MIC và MBC của cao đặc.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Xác định độ ẩm và ngâm chiết chế phẩm 
thu hồi cao đặc

Độ ẩm của chế phẩm dạng bột được xác định 
bằng phương pháp sấy ở 1050C trong 5 giờ, dựa 
vào phầm trăm nước có trong chế phẩm. Độ ẩm 
dược liệu (X): 

X = (khối lượng bột dược liệu trước sấy - khối 
lượng bột dược liệu sau sấy) x 100/ Khối lượng 
bột dược liệu đã mang đi sấy

Chế phẩm được ngâm theo tỷ lệ 1:2 với dung 
môi cồn tuyệt đối và tỷ lệ 1:5 với dung môi nước. 
Sau 24 giờ, lọc dịch chiết bằng phương pháp lọc 
chân không. Tiền hành cô quay dịch sau lọc để thu 
hồi cao đặc có hàm lượng nước dưới 15%. Cao 
được sấy ở 1050C đến khối lượng không đổi để xác 
định hiệu suất chiết (H) và tỷ lệ vật chất khô (VCK). 

H = (khối lượng cao thô thu được/khối lượng 
bột chế phẩm đem chiết) x 100

VCK = (khối lượng sau khi sấy/khối lượng cao 
lúc đầu) x 100.

2.3.2. Xác định hàm lượng chất chỉ thị trong cao đặc

Tổng số polyphenol trong cao đặc được xác 
định bằng phương pháp hấp thu quang phổ sử 
dụng thuốc thử Folin - Ciocalteu, đường chuẩn 
acid gallic (Kozłowska và cs., 2021).



39

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXXI SỐ 6 - 2024

2.3.3. Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn và xác 
định MIC và MBC của cao đặc

Phương pháp đánh giá hoạt tính kháng khuẩn đựa 
theo Balouiri và cs. (2016). Huyễn dịch vi khuẩn có 
độ đục 0,5 McFarland được quét lên đĩa MHA. Hút 
20μl dịch cao đã pha ở các nồng độ khác nhau nhỏ 
lên đĩa trắng đường kính 6 mm. Đĩa giấy đã tẩm cao 
được đặt lên bề mặt thạch. Ủ ấm ở 370C trong 24 giờ. 
Đường kính vòng vô khuẩn (mm) được ghi nhận.

Phương pháp xác định MIC và MBC dựa theo 
Bala và cs. (2011) và Steadman (2011). Cao được 
pha loãng dựa trên vật chất khô ở các nồng độ 0,8; 
0,4; 0,2; 0,1; 0,05 g/ml trong BHI cùng huyễn dịch 
vi khuẩn (1,5 x 105 CFU/ml) trên đĩa 96 giếng. Ghi 
nhận giá trị OD ở bước sóng 620 nm tại thời điểm 
nhỏ vi khuẩn và sau 24 giờ ủ ở 370C. Phần trăm ức 
chế được tính theo công thức của Sultanbawa và cs. 
(2009), Currie và Davis (2009). Chan 100μl dịch ở 
MBC lên đĩa MHA, ủ ấm ở 370C trong 24 giờ để 
khẳng định lại nồng độ diệt khuẩn tối thiểu. 

                                       I - (A24 - A0)Phần trăm ức chế (%) =                            x 100
                                        (B24 – B0) 

Trong đó: 

A0: giá trị OD tại thời điểm nhỏ vi khuẩn 

A24: giá trị OD sau khi ủ vi khuẩn 24 giờ

B0: giá trị OD của đối chứng âm tại thời điểm 
nhỏ vi khuẩn

B24: giá trị OD của đối chứng âm sau khi ủ vi 
khuẩn 24 giờ.

2.3.4. Xử lý số liệu

Số liệu được lưu trữ và phân tích theo phương 
pháp thống kê mô tả sử dụng phần mềm Microsoft 
Excel 2016.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả xác định ẩm độ của bột chế phẩm

Kết quả bảng 1 cho thấy cao được chiết suất 
bằng dung môi nước cho hiệu suất chiết cao hơn 
so với dung môi cồn 21,45%; nhưng cao còn chứa 
nhiều dung môi (nước) hơn là cao được chiết bằng 
cồn; điều này có thể được giải thích là do trong 
cùng điều kiện nhiệt độ cô quay thì dung môi cồn 
dễ bay hơi hơn nước.

Bảng 1. Hiệu suất chiết và vật chất khô 
của cao chiết bằng dung môi cồn 

và dung môi nước (n = 3)

Dung 
môi

Hiệu suất chiết 
(%)

Vật chất khô của 
cao (%)

Cồn 9,78 ± 0,9 92,16 ± 2,95
Nước 12,45 ± 1,13 90,20 ± 2,59

Hình 1. Đánh giá bột sản phẩm và cao chiết thô từ sản phẩm
A: Bột thảo dược trước sấy, b: Bột thảo dược sau sấy, c: Dịch chiết cồn sau 24 giờ và cao thô sau 

cô quay, d: Dịch chiết nước sau 24 giờ và cao thô sau cô quay. 
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Bột chế phẩm (hình 1a, b), độ ẩm trung bình 
của bột chế phẩm là 3,35 ± 1,2%. Độ ẩm này sẽ 
giúp bột thảo dược bảo quản được lâu hơn và chất 
lượng được ổn định theo thời gian. Cao thô đặc 
được thu hồi và bảo quản ở -200C (hình 1c, d).

3.2. Kết quả hàm lượng chất chỉ thị trong cao đặc

Polyphenol tổng số được xác định dựa trên 
đường chuẩn acid gallic y = 0,0184x + 0,0027 (R2 
= 0,9989; n = 3), polyphenol tổng số đạt là 89,04 ± 
0,44 mg tương đương acid gallic trong 1 gram cao 
với 90% vật chất khô, tương đương 8,03 gram chế 
phẩm với hiệu suất chiết cao trung bình 12,45% 
trong dung môi là nước. Kết quả trong nghiên 
cứu này cao hơn so với nghiên cứu của Rehana 
và Nagarajan (2018), tác giả xác định polyphenol 

tổng số trong sài đất đạt 4,652 ± 0,069 mg/100 
mg dược liệu; còn trong nghiên cứu của Zheng và 
cs. (2018), tổng số polyphenol trong cúc hoa vàng 
đạt 5,034 ± 0,046 mg/100 mg dược liệu. Sự xuất 
hiện các hợp chất polyphenol có thể mang đến cho 
chế phẩm các hoạt tính kháng khuẩn, chống oxy 
hóa và nhiều hoạt tính có lợi khác khi bổ sung vào 
khẩu phần ăn cho heo.

3.3. Kết quả hoạt tính kháng khuẩn, MIC và 
MBC của cao chiết từ chế phẩm

Đường kính vòng vô khuẩn trung bình qua 3 lần 
lặp lại của cao chiết trên các chủng E. coli ATCC 
39218, Salmonella spp. ATCC 14028 và hai chủng 
thực địa được trình bày trong bảng 2 và 3. 

Bảng 2. Đường kính vòng vô khuẩn trung bình của cao chiết bằng dung môi cồn ở các 
nồng độ khác nhau trên 4 chủng vi khuẩn (n = 3)

Ký hiệu 
đĩa

Nồng độ
(g/ml)

Đường kính vòng vô khuẩn trung bình (mm)
E. coli ATCC 

39218
E. coli

TĐ
Salmonella spp. 

ATCC 14028
Salmonella spp. 

TĐ
1 0,05 0 0 0 0
2 0,1 0 0 0 0
3 0,2 7,7 ± 0,29 7,7 ± 0,29 9,7 ± 0,58 7,7 ± 1,15
4 0,4 11,7 ± 1,53 10,2 ± 0,76 13 ± 0,5 11,5 ± 0,5
5 10 20,3 ± 1,04 18,7 ± 0,58 18,2 ± 0,29 17,8 ± 0,76

Ghi chú: TĐ: vi khuẩn phân lập từ thực địa, đĩa 1-4: các nồng độ của cao chiết, đĩa 5: đĩa kháng sinh doxycycline

Bảng 3. Đường kính vòng vô khuẩn trung bình của cao chiết bằng dung môi
nước ở các nồng độ khác nhau trên 4 chủng vi khuẩn (n = 3)

Ký hiệu 
đĩa

Nồng độ
(g/ml)

Đường kính vòng vô khuẩn trung bình (mm)
E. coli ATCC 

39218
E. coli

TĐ
Salmonella spp. 

ATCC 14028
Salmonella spp.

TĐ
1 0,05 0 0 0 0
2 0,1 0 0 0 0
3 0,2 0 0 0 0
4 0,4 8,2 ± 0,62 7,7 ± 0,47 8,8 ± 0,24 7,7 ± 0,24
5 10 18,8 ± 0,84 17 ± 0,41 17,7 ± 0,24 18,8 ± 0,62

Ghi chú: TĐ: vi khuẩn phân lập từ thực địa, đĩa 1-4: các nồng độ của cao chiết, đĩa 5: đĩa kháng sinh doxycycline

Hình 2 cho thấy ở cả cao chiết bằng nước và 
cồn được pha loãng ở nồng độ 0,4 g/ml cho kết 
quả đường kính vòng vô khuẩn rõ ràng trên tất cả 

các chủng vi khuẩn khảo sát.  

Sự xuất hiện của polyphenol trong chế phẩm 
còn mang lại hoạt tính chống oxy hóa trong giai 
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đoạn cuối của thai kỳ của heo nái, đây là giai đoạn 
heo nái bị stress oxy hóa cao (Li và cs., 2014). 
Việc bổ sung thảo dược có chứa polyphenol vào 
khẩu phần ăn giúp cải thiện tình trạng stress oxy 

hóa cho heo nái mang thai, tăng hệ miễn dịch cho 
heo con thông qua việc làm tăng IgG trong sữa đầu 
của heo mẹ (Kielland và cs., 2015) và cân bằng hệ 
vi sinh đường ruột của heo con ở giai đoạn tập ăn.

Bảng 4. Kết quả hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết bằng 
dung môi nước và dung môi cồn trên các chủng vi khuẩn (n = 3)

Loại cao Chủng vi khuẩn
Nồng độ cao chiết (g/ml)

0,8 0,4 0,2 0,1 0,05

Cao chiết 
bằng cồn

E. coli ATCC 39218 ++++ ++++ ++ + -
E. coli TĐ ++++ ++++ ++ + -
Salmonella spp. ATCC 14028 ++++ +++ ++ + -
Salmonella spp. TĐ ++++ +++ +++ + -

Cao chiết 
bằng nước

E. coli ATCC 39218 ++++ +++ ++ + -
E. coli TĐ ++++ +++ ++ + -
Salmonella spp. ATCC 14028 ++++ ++++ ++ + -
Salmonella spp. TĐ ++++ ++++ ++ + -

Ghi chú: ++++: ức chế 75 – 100%; +++: ức chế 50 – 75%; ++: ức chế 25 – 50%; +: ức chế < 25%; -: 
không còn khả năng ức chế.

Hình 2. Đường kính vòng vô khuẩn của cao thô chiết từ bột sản phẩm
a-d: Cao thô chiết cồn; e-h: Cao thô chiết nước; a, e: Salmonella spp. ATCC 14028; b, f: 

Salmonella spp. TĐ; c, g: E. coli ATCC 39218; d, h: E. coli TĐ; 1: 0,1 g/ml; 2: 0,2 g/ml; 3: 0,4 g/ml; 
4: 0,8 g/ml; 5: Doxycycline.

Kết quả phần trăm ức chế vi khuẩn của cả 2 
loại cao được thể hiện trong bảng 4 và kết quả 
MIC và MBC của cao chiết được thể hiện trong 

bảng 5 và hình 3. Kết quả chan 100μl dung dịch 
ở nồng độ MBC lên môi trường MHA, ủ ở 370C 
trong 24 giờ (hình 3).

Sự xuất hiện vòng vô khuẩn trên đĩa MHA cho 
thấy rằng cao chiết bằng cả hai dung môi đều có 
hoạt tính kháng khuẩn trên các chủng vi khuẩn 

khảo sát. Sự xuất hiện của polyphenol trong bột 
chế phẩm ở mức cao có thể đã mang đến hoạt 
tính kháng khuẩn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, 
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polyphenol là những hợp chất có hoạt tính sinh 
học, có tác dụng ức chế nhiều vi khuẩn gram 
dương, gram âm (Chen và cs., 2024). Theo báo 
cáo của Mahfuz và cs. (2021), việc sử dụng thảo 

dược chứa polypheol như là chất phụ gia tự nhiên 
bổ sung vào thức ăn cho heo giúp nâng cao hệ 
miễn dịch, chống vi khuẩn, chống oxy hóa và nâng 
cao hiệu suất sản xuất của đàn vật nuôi. 

Bảng 5. Giá trị MIC và MBC của cao chiết bằng 2 loại 
dung môi khác nhau trên các chủng vi khuẩn thử nghiệm (n =3)

Dung môi Vi khuẩn MIC (g/ml) MBC (g/ml)

Cồn

E. coli ATCC 39218 0,1 0,4
E. coli TĐ 0,1 0,4
Salmonella spp. ATCC 14028 0,1 0,8
Salmonella ssp. TĐ 0,1 0,8

Nước

E. coli ATCC 39218 0,1 0,8
E. coli TĐ 0,1 0,8
Salmonella spp. ATCC 14028 0,1 0,4
Salmonella spp. TĐ 0,1 0,4

Kết quả bảng 5 cho thấy nồng độ ức chế tối 
thiểu của cao chiết trên các chủng vi khuẩn. Từ đó 
có thể suy ra được hàm lượng tối thiểu để ức chế 
tất cả các chủng vi khuẩn được thử nghiệm của bột 

chế phẩm là 0,803 g/ml (đối với cao chiết bằng 
nước, hiệu suất chiết cao trung bình 12,45%) và 
1,023 g/ml (đối với cao chiết bằng cồn, hiệu suất 
chiết cao trung bình 9,78%).  

Hình 3. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), nồng độ diệt tối thiểu (MBC) của cao thô chiết nước 
(a-d), và chan 100 µL dung dịch ở nồng độ MBC lên môi trường NA sau 24 giờ (e-h)

a, e: E. coli ATCC 39218; b, f: E. coli TĐ; c, g: Salmonella spp. ATCC 14028; d, h: Salmonella spp. TĐ

 Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết đã gián tiếp 
cho thấy tác dụng kháng lại các chủng vi khuẩn E. coli 
và Salmonella spp. của chế phẩm thảo dược. Hoạt tính 
trên có thể đến từ các thành phần trong chế phầm, có 
thể sự kết hợp các loại thảo dược khác nhau trong chế 
phẩm đã làm tăng hoạt tính kháng khuẩn và các hoạt 
tính có lợi khác. Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung 
chế phẩm thảo dược vào khẩn phần ăn của heo nái 

mang thai và heo nái trong thời kỳ nuôi con mang lại 
nhiều hiệu quả tích cực (Wang và cs., 2022). Ức chế 
sự phát triển của các vi khuẩn E. coli và Salmonella 
spp. (Hossain và cs., 2015), tạo điều kiện cho sự phát 
triển của các lợi khuẩn, hạn chế được tình trạng tiêu 
chảy trên heo con, giúp hệ tiêu hóa của heo con khỏe 
mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển ở các giai đoạn 
sau. Bổ sung chế phẩm dạng hỗn hợp thảo dược ở các 
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giai đoạn heo nhạy cảm: heo nái nuôi con, heo con cai 
sữa, không những giúp hạn chế sự tấn công của các vi 
khuẩn gây bệnh trên đường tiêu hóa của heo mà còn 
giúp giảm stress, cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa và 
tăng trọng của heo con (Liu và cs., 2017).

IV. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã cho thấy chế phẩm thảo dược 

khảo sát có ẩm độ thấp góp phần duy trì tính ổn định 
sản phẩm. Kết quả hiệu suất chiết và hàm lượng 
polyphenol cao đối với cao chiết nước cho thấy tính 
khả thi của sản phẩm khi khuyến cáo trộn vào thức 
ăn. Kết quả nồng độ MIC và MBC có tác dụng kháng 
khuẩn đối với hai chủng vi khuẩn gây tiêu chảy trên 
heo. Kết quả MIC của cao chiết chỉ ra lượng sản 
phẩm tương đương trộn vào thức ăn là 10%, chấp 
nhận được và tính khả thi trong thực thế chăn nuôi, 
từ đó có khả năng sử dụng bổ sung cho heo để hỗ trợ 
phòng trị các bệnh đường tiêu hóa cho heo.
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